
PH N 1:Ầ  T  GIÁ H I ĐOÁIỶ Ố
(FOREIGN EXCHANGE RATE)

CH  Đ  2:Ủ Ề  THANH TOÁN QU C TỐ Ế



1. KHÁI NI MỆ

 T  giá h i đoái là quan h  so sánh gi a hai lo i ti n t  ỷ ố ệ ữ ạ ề ệ
v i nhau.ớ

Ho c là:ặ
 T  giá h i đoái là giá c  c a đ ng ti n này tính b ng ỷ ố ả ủ ồ ề ằ

m t s  đ n v  đ ng ti n kia. ộ ố ơ ị ồ ề



2.QUY C TÊN Đ N V  TI N TƯỚ Ơ Ị Ề Ệ

 T  ch c tiêu chu n qu c t  ISO quy c tên đ n v  ổ ứ ẩ ố ế ướ ơ ị
ti n t  c a m t qu c gia đ c vi t b ng 3 ký t . Hai ề ệ ủ ộ ố ượ ế ằ ự
ký t  đ u là tên qu c gia, ký t  sau cùng là tên đ ng ự ầ ố ự ồ
ti n.ề

Ví d :ụ
USD: Dolla Mỹ
GBP: B ng Anhả
EUR: Đ ng Euro c a Liên minh châu Âuồ ủ
JPY: Yên Nh tậ



3.QUY C CÁCH VI T T  GIÁƯỚ Ế Ỷ
 G i x, y là hai đ ng ti n. Trong đó:ọ ồ ề

Ta có S(x/y) =  a

   đ ng đ nh giáồ ị

      đ ng y t giáồ ế
=> 1 x = ay



4. PH NG PHÁP Y T GIÁƯƠ Ế

 Y t giá tr c ti p (direct quotation): bi u th  giá tr  1 đ n ế ự ế ể ị ị ơ
v  ngo i t  thông qua m t s  l ng n i t  nh t đ nh. ị ạ ệ ộ ố ượ ộ ệ ấ ị

 Y t giá gián ti p (indirect quotation): bi u th  giá tr  1 ế ế ể ị ị
đ n v  n i t  thông qua m t s  l ng ngo i t . ơ ị ộ ệ ộ ố ượ ạ ệ



5. CÁC LO I T  GIÁẠ Ỷ

 T  giá Ngân hàng Nhà n cỷ ướ
 T  giá c a ngân hàng th ng m i:ỷ ủ ươ ạ

 T  giá mua (Bid rate)ỷ
 T  giá bán (Ask rate/Offer rate)ỷ

 T  giá liên ngân hàngỷ



6. PH NG PHÁP TÍNH T  GIÁ CHÉOƯƠ Ỷ

T  giá chéo (crossed rate): t  giá gi a 2 đ ng ti n đ c ỷ ỷ ữ ồ ề ượ
tính toán thông qua m t đ ng ti n th  3. ộ ồ ề ứ
 Tr ng h p 1: 2 đ ng ti n y t giá tr c ti pườ ợ ồ ề ế ự ế
 Tr ng h p 2: 2 đ ng ti n y t giá gián ti pườ ợ ồ ề ế ế
 Tr ng h p 3: 1 đ ng ti n y t giá tr c ti p, 1 đ ng ườ ợ ồ ề ế ự ế ồ

ti n y t giá gián ti p. ề ế ế



PH N 2:Ầ  NH NG PH NG TI N THANH TOÁN QU C TỮ ƯƠ Ệ Ố Ế

(INTERNATIONAL PAYMENT INSTRUMENTS)

CH  Đ  2:Ủ Ề  THANH TOÁN QU C TỐ Ế



CÁC PH NG TI N TTQTƯƠ Ệ

 H i phi u (Bill of Exchange)ố ế
 L nh phi u (Promissory notes)ệ ế
 Séc (Cheque/check)
 Th  thanh toán ( Plastic Card)ẻ



1. VĂN B N PHÁP LÝ LIÊN QUANẢ

 H  th ng lu t đi u ch nh:ệ ố ậ ề ỉ
 ULB 1930 (Uniform Law for Bill of Exchange) – Lu t ậ

th ng nh t h i phi u – công c Geneva 1930 - 1931.ố ấ ố ế ướ
 BEA (Bill of exchange Act 1882) – Đ o lu t h i phi u ạ ậ ố ế

c a Anhủ
 UCC 1962 (Uniform Commercial Code 1962) -  Lu t ậ

M .ỹ



1. KHÁI NI MỆ

  Theo lu t h i phi u c a Anh (BEA 1882): ậ ố ế ủ H i phi u là ố ế
m t m nh l nh vô đi u ki n b ng văn b n do m t ộ ệ ệ ề ệ ằ ả ộ
ng i ký phát đ  đòi ti n ng i khác b ng vi c yêu c u ườ ể ề ườ ằ ệ ầ
ng i này, khi nhìn th y h i phi u ho c đ n m t ngày ườ ấ ố ế ặ ế ộ
nh t đ nh; ho c m t ngày có th  xác đ nh trong t ng ấ ị ặ ộ ể ị ươ
lai; ph i tr  m t s  ti n nh t đ nh cho ng i th  ả ả ộ ố ề ấ ị ườ ụ
h ng; ho c theo l nh c a ng i này tr  cho ng i ưở ặ ệ ủ ườ ả ườ
khác; ho c tr  cho ng i c m phi u. ặ ả ườ ầ ế



2. CÁC BÊN LIÊN QUAN Đ N T O L P Ế Ạ Ậ
H I PHI UỐ Ế  

 
 Ng i ký phát (Drawer): ng i ch  n  (XK)ườ ườ ủ ợ
 Ng i tr  ti n (Drawee): ng i thi u n  (NH phát hành ườ ả ề ừơ ế ợ

LC, NK)
 Ng i h ng l i (Beneficiary): ng i th  h ng h i ườ ưở ợ ườ ụ ưở ố

phi u (XK, ng i khác do ng i ký phát ch  đ nh).ế ườ ườ ỉ ị



3. Đ C TÍNHẶ

 
 Tính tr u t ngừ ượ
 Tính b t bu c tr  ti nắ ộ ả ề
 Tính l u thôngư



4. N I DUNGỘ  

Tiêu đ  ề

S  hi uố ệ

Đ a đi m ký phátị ể

Ngày ký phát

S  ti n b ng số ề ằ ố

Th i h n tr  ti nờ ạ ả ề

Th  t  s  b n c a HPứ ự ố ả ủ

M nh l nh đòi ti n vô đkệ ệ ề

Tên ng i th  h ngườ ụ ưở

S  ti n b ng chố ề ằ ữ

Tham chi u ch ng t  kèm theoế ứ ừ

Tên ng i tr  ti nườ ả ề

Tên và ch  ký c a ng i ký ữ ủ ườ

phát



No 40 – KH BILL OF EXCHANGE
             Nha Trang, May 21, 2010

For USD 65,065.88

At xxx  sight of this FIRST  Bill of Exchange (Second of the 
same tenor and date being unpaid) Pay to the order of JOINT 
STOCK COMMERCIAL BANK FOR FOREIGN TRADE OF VIETNAM, 

NHA TRANG BRANCH the sum of U.S dollars five thousand sixty 
five and cents eighty eight only.

Value received as per our invoice(s) No(s) 747868 dated April 
09, 2010.

Drawn under HSBC confirmed/irrevocable/without recourse L/
C No 5819551905 dated/wired July 09, 2009.

To HSBC On behalf of ABC Co.Ltd

     Authourized signature



5. PHÂN LO IẠ
 
Căn c  vào ng i ký phát HPứ ườ

 HP Ngân hàng (Bank bills)
 HP th ng m i (Commercial bills)ươ ạ

Căn c  vào ng i th  h ngứ ườ ụ ưở
 HP đích danh (nominated bills)
 HP theo l nh (order bills)ệ
 HP vô danh (bearer bills)



5. PHÂN LO IẠ

Căn c  th i h n tr  ti n ứ ờ ạ ả ề
 HP tr  ngay (sight draft)ả
 HP có kỳ h n (time draft)ạ

Căn c  ph ng th c thanh toánứ ươ ứ
 HP đ c s  d ng trong PT nh  thuượ ử ụ ờ
 HP đ c s  d ng trong PT tín d ng ch ng tượ ử ụ ụ ứ ừ



6. CÁC NGHI P V  LIÊN QUAN Ệ Ụ
Đ N L U THÔNG HPẾ Ư

 Ch p nh n HP (Acceptance)ấ ậ
 Ký h u HP (Endorsement)ậ
 B o lãnh HP (Guaranty)ả
 T  ch i tr  ti n và kháng ngh  (Protest)ừ ố ả ề ị
 Chi t kh u (Discount)ế ấ



PH N 3:Ầ  CÁC PH NG TH C THANH ƯƠ Ứ
TOÁN QU C T  Ố Ế

CH  Đ  2:Ủ Ề  THANH TOÁN QU C TỐ Ế



CÁC PT THANH TOÁN QU C TỐ Ế

1. PT chuy n ti n (Remittance)ể ề
2. PT nh  thu (Collection)ờ
3. PT giao ch ng t  nh n ti n (CAD)ứ ừ ậ ề
4. PT tín d ng ch ng t  (Documentary Credit)ụ ứ ừ



QUY Đ NH NHÀ N C Đ I V I THANH Ị ƯỚ Ố Ớ
TOÁN LIÊN QUAN Đ N XNKẾ

 Các ho t đ ng thanh toán và chuy n ti n liên quan đ n ạ ộ ể ề ế
xnk hàng hoá, d ch v  đ u ph i thông qua t  ch c tín ị ụ ề ả ổ ứ
d ng đ c phép. ụ ượ

 Ph i chuy n toàn b  ngo i t  t  ho t đ ng XK vào tài ả ể ộ ạ ệ ừ ạ ộ
kho n ngo i t  m  t i t  ch c tín d ng đ c phép  ả ạ ệ ở ạ ổ ứ ụ ượ ở
VN.

 Đ c mua ngo i t  t i t  ch c tín d ng đ c phép đ  ượ ạ ệ ạ ổ ứ ụ ượ ể
thanh toán NK. 

[Đi u 7, pháp l nh qu n lý ngo i h i 2005ề ệ ả ạ ố ]



1. PT CHUY N TI NỂ Ề

Khái ni m:ệ
PT chuy n là PTTT trong đó m t khách hàng c a ngân ể ộ ủ
hàng (g i là ng i chuy n ti n) yêu c u ngân hàng ọ ườ ể ề ầ
chuy n m t s  ti n nh t đ nh cho ng i th  h ng  ể ộ ố ề ấ ị ườ ụ ưở ở
m t đ a đi m nh t đ nh. ộ ị ể ấ ị



1. PT CHUY N TI NỂ Ề

Các bên liên quan:
 Ng i chuy n ti n: ng i NKườ ể ề ườ
 NH chuy n ti n: NH ph c v  ng i chuy n ti nể ề ụ ụ ườ ể ề
 NH đ i lý: NH ph c v  ng i th  h ng và có quan h  ạ ụ ụ ườ ụ ưở ệ

đ i lý v i NH chuy n ti n. ạ ớ ể ề
 Ng i th  h ng: ng i XK.ườ ụ ưở ườ



1. PT CHUY N TI NỂ Ề

Phân lo iạ
Căn c  vào hình th c l nh chuy n ti n:ứ ứ ệ ể ề
 Chuy n ti n b ng th  (MT – Mail Transfer)ể ề ằ ư
 Chuy n ti n b ng đi n (TT -  Telegraphic Transfer)ể ề ằ ệ
Căn c  vào th i h n tr  ti n:ứ ờ ạ ả ề
 Chuy n ti n tr  tr c ể ề ả ướ
 Chuy n ti n tr  sauể ề ả
 Chuy n tr c 1 ph n, chuy n sau 1 ph n.ể ướ ầ ể ầ



1. PT CHUY N TI N TR  TR CỂ Ề Ả ƯỚ
Quy trình thanh toán

2

3

4

1



1. PT CHUY N TI N TR  SAUỂ Ề Ả
Quy trình thanh toán

3

4

1

2



2. PT NH  THUỜ

Khái ni m: ệ
Là PTTT trong đó ng i XK sau khi hoàn thành nghĩa v  ườ ụ
giao hàng ho c cung ng d ch v  ti n hành u  thác cho ặ ứ ị ụ ế ỷ
NH ph c v  mình thu h  ti n t  ng i NK d a trên HP ụ ụ ộ ề ừ ườ ự
ho c ch ng t  do ng i XK l p ra. ặ ứ ừ ườ ậ

Văn b n đ c tham chi u:ả ượ ế
URC 522 (The Uniform Rules for Collection 522, 1995 
reversion, in force 1/1/1996) – Quy t c th ng nh t v  ắ ố ấ ề
nh  thu. ờ



2. PT NH  THUỜ

Các bên liên quan:
 Ng i u  nhi m thu (Principal): ng i XK.ườ ỷ ệ ườ
 NH chuy n ti n (Remitting bank): NH ph c v  ng i ể ề ụ ụ ườ

u  nhi m thu.ỷ ệ
 NH xu t trình (Presenting bank): NH xu t trình ch ng t  ấ ấ ứ ừ

cho ng i tr  ti n. ườ ả ề
 Ng i tr  ti n (Drawee): ng i NK.ườ ả ề ườ



2. PT NH  THUỜ

Phân lo i:ạ
 Nh  thu tr n (Clean Collection)ờ ơ
 Nh  thu kèm ch ng t  (Documentary Collection)ờ ứ ừ

 Nh  thu D/A (Documents against Acceptance)ờ
 Nh  thu D/P (Documents against Payment)ờ
 Nh  thu DOT (Documents against Other Terms)ờ



2. PT NH  THU TR NỜ Ơ
Quy trình 



2. PT NH  THU KÈM CH NG TỜ Ứ Ừ
Quy trình 



3. PT TÍN D NG CH NG TỤ Ứ Ừ
Khái ni m:ệ

Là PTTT trong đó m t NH theo yêu c u c a khách hàng ộ ầ ủ
cam k t s  tr  m t s  ti n nh t đ nh cho ng i th  ế ẽ ả ộ ố ề ấ ị ườ ụ
h ng ho c ch p nh n HP do ng i này ký phát trong ưở ặ ấ ậ ườ
ph m vi s  ti n đó n u ng i này xu t trình đ c b  ạ ố ề ế ườ ấ ượ ộ
ch ng t  thanh toán phù h p v i nh ng quy đ nh trong ứ ừ ợ ớ ữ ị
th  tín d ng.ư ụ

Văn b n đ c tham chi u:ả ượ ế

UCP 600 (Uniform Customs and Practice for 
Documentary Creditcs) – Quy t c và th c hành th ng ắ ự ố
nh t v  tín d ng ch ng t  có hi u l c t  ngày ấ ề ụ ứ ừ ệ ự ừ
01/07/2007.



3. PT TÍN D NG CH NG TỤ Ứ Ừ
Các bên liên quan:
 Ng i xin m  L/C (Applicant): ng i NK.ườ ở ườ
 Ng i h ng l i (Beneficiary): ng i XK.ườ ưở ợ ườ
 NH m  th  tín d ng (L/C issuing bank): NH ph c v  ở ư ụ ụ ụ

ng i NK.ườ
 NH thông báo th  tín d ng (L/C advising bank): NH ph  ư ụ ụ

v  ng i XK, thông báo cho ng i XK bi t th  TD đã ụ ườ ườ ế ư
m . ở

 Ngoài ra còn có: NH xác nh n (confirming bank), NH ậ
thanh toán (paying bank), NH th ng l ng (negotiating ươ ượ
bank), NH chuy n nh ng (transfering bank), NH ch p ể ượ ấ
nh n (accepting bank)…ậ



3. PT TÍN D NG CH NG TỤ Ứ Ừ

Các nguyên t c c  b n khi th c hi n TDCT:ắ ơ ả ự ệ
 Tính đ c l pộ ậ
 Tính tuân th  nghiêm ng t các đi u ki n c a TDCTủ ặ ề ệ ủ



3. PT TÍN D NG CH NG TỤ Ứ Ừ

Th  tín d ng (Letter of Credit – L/C): là văn b n do NH ư ụ ả
m  L/C l p ra theo yêu c u c a ng i NK nh m cam ở ậ ầ ủ ườ ằ
k t tr  ti n cho ng i XK m t s  ti n nh t đ nh, trong ế ả ề ườ ộ ố ề ấ ị
m t th i gian nh t đ nh v i đk ng i này th c hi n ộ ờ ấ ị ớ ườ ự ệ
đúng và đ y đ  nh ng đi u kho n quy đ nh trong văn ầ ủ ữ ề ả ị
b n đó. ả



3. PT TÍN D NG CH NG TỤ Ứ Ừ

Các lo i th  tín d ng:ạ ư ụ
 Th  TD có th  hu  ngang (Revocable L/C).ư ể ỷ
 Th  TD không th  hu  ngang (Irrevocable L/C).ư ể ỷ
 Th  TD không hu  ngang có xác nh n (Confirmed ư ỷ ậ

irrevocable L/C).
 Th  TD giáp l ng (Back to back L/C).ư ư
 Th  TD có đi u kho n đ  (Red Clause L/C)ư ề ả ỏ
 Th  TD có th  chuy n nh ng (Transferbable L/C)ư ể ể ượ
 Th  TD tu n hoàn (Revovlving L/C)ư ầ
 Th  TD d  phòng (Standby L/C).ư ự



Quy trình thanh toán

3. PT TÍN D NG CH NG TỤ Ứ Ừ
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